
= Số = Chữ

1 3001180749 Nguyễn Ngọc Duy Tuấn 26/12/2000 CD18DH1

2 3009180697 Lê Thanh Tùng 03/11/1999 CD18DH1

3 3007160736 Trần Trà Thanh Tùng 12/07/1995 CD16QQ1

4 3009180028 Trần Tiến Thành 05/11/1999 CD18LG1

5 3001180801 Đinh Văn Thạnh 24/09/1999 CD18LW2

6 3001180195 Trần Văn Thiên 21/02/2000 CD18DH1

7 3001180787 Nguyễn Đức Thiện 25/08/1999 CD18LW2

8 3007180620 Lê Hồng Thúy Thơ 02/02/2000 CD18LG1

9 3001180554 Hoàng Minh Thư 22/09/2000 CD18DH2

10 3001140771 Trần Như Thường 30/10/1995 CD14CT2

11 3007180340 Đỗ Thị Huyền Trang 10/04/2000 CD18LG1

12 3001180518 Phạm Nguyễn Bảo Trân 12/01/2000 CD18LW3

13 3008180847 Phạm Tuyết Trinh 13/06/1998 CD18KT1

14 3001180222 Ngô Thị Xuân Trúc 10/02/2000 CD18DH2

15 3010180641 Nguyễn Đức Trung 26/11/1994 CD18LG1

16 3001180248 Lý Lê Quốc Trung 06/02/2000 CD18DH2

17 3002180361 Nguyễn Thị Thu Uyên 25/10/2000 CD18TM1

18 3007180665 Thới Ngọc Vàng 28/08/2000 CD18LG1

19 3001140991 Quách Khả Văn 22/08/1995 CD14CT3

20 3001180133 Văn Vy Vy 22/02/2000 CD18DH2

21 3001180397 Lê Hà Khánh Vy 12/11/2000 CD18DĐ1

22 3001180631 Đoàn Thị Kim Yến 23/11/2000 CD18DH2
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